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Chương Trình (Agenda) 

 
*** 

Các em cần phải có sách vở và dụng cụ học đầy đủ khi đến trường 
(Students need to bring all school supplies to school)  

 
 

  
1. Điểm danh các em học sinh trước và sau giờ chơi. 

 

2. Các em phải nộp tất cả bài làm củ & mới. 
 

3. Tập đọc và tập viết tại lớp. 
 
 

Gìơ nghỉ giải lao 
 

4. Ôn bảng chữ cái, chữ ghép và các dấu trong trong tiếng việt. 
 

5.   Tập đặt câu. 
 
Bài làm ở nhà  (Homework): 
 

*** Nhờ các phụ huynh giúp các em làm bài ở nhà *** 
 

1.  Các em phải tập đọc cho thông và tập viết cho ngay ngắn trong giấy . 
 
2.  Kiểm tra bài tập đọc “ Gia Đình Hòa Thuận”. 
 
3.  Tất cả bài làm mới, cũ trong sách và trang giấy phát riêng phải nộp vào tuần tới.  
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Gia Đình Hòa Thuận 
 

Gia đình trên có ông bà 
 

Dưới là cha mẹ sau là anh em 
 

Ở sao trong ấm ngoài êm 
 

Trên hoà, dưới thuận cho yên cảnh nhà 
 

Con thì tôn kính mẹ cha 
 

Hết lòng hầu hạ ông bà già nua 
 

Anh em không thể hơn thua 
 

Trên nhường, dưới nhịn cho vừa lòng nhau 
 
 
 

 
 
Điền chữ vào chỗ trống sau đây dựa vào bài đọc trên: 
 

 

Gia Đình Hòa Thuận 
 

Gia đình  _________  có ông bà 
 

Dưới là cha mẹ  ______  là anh em 
 

Ở sao  ___________  ấm  _________ êm 
 

________ hoà, dưới ___________ cho yên cảnh nhà 
 

Con  _______   ________ kính mẹ cha 
 

Hết lòng  ________ hạ ông bà  ______  nua 
 

Anh em không  ________ hơn  __________ 
 

__________ nhường, dưới  ________ cho vừa  ________  nhau 
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Em tập viết mỗi câu 3 lần: 
 
1/  Sáng dậy em đánh răng 
     ___________________________________________ 
 

     ___________________________________________ 
 

     ___________________________________________ 
 
2/  Em tập viết tiếng Việt 
 

     ___________________________________________ 
 

     ___________________________________________ 
 

     ___________________________________________ 
 
3/  Đến lớp phải thưa thầy cô 
 

     ___________________________________________ 
 

     ___________________________________________ 
 

 
4/  Giờ ra chơi đã đến rồi 
 

     ___________________________________________ 
 

     ___________________________________________ 
 

      
 

5/  Con thỏ đang ăn cỏ  
 

     ___________________________________________ 
 

     ___________________________________________ 
 

     ___________________________________________ 
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6/  Em thích đọc sách tiếng việt 
 

     ___________________________________________ 
 

     ___________________________________________ 
 

     ___________________________________________ 
 
 

7/  Sau giờ học em về nhà 
 

     ___________________________________________ 
 

     ___________________________________________ 
 

     ___________________________________________ 
 
8/  Không nên xé rách sách vở 
 

     ___________________________________________ 
 

     ___________________________________________ 
 

 
9/  Nhớ lời ông bà thương 
     ___________________________________________ 
 

     ___________________________________________ 
 

     ___________________________________________ 
 
10/  giữ vệ sinh tránh bệnh tật 
 

     ___________________________________________ 
 

     ___________________________________________ 
 

 


